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                                            HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu 1. (2,0 điểm) 
a) Hãy phân biệt hai con đường hấp thu nước ở rễ: Con đường thành tế bào – gian bào và con đường tế bào chất – không bào (về đường đi, tốc độ dòng nước, kiểm soát chất hoà tan).
b) Đai caspari và lớp tế bào nội bì có vai trò gì trong sự vận chuyển nước và muối khoáng?
	Câu 1
	Nội dung
	Điểm

	a.
	Đặc điểm
	Con đường
thành tế bào – gian bào
	Con đường 
tế bào chất – không bào.
	

	
	Đường đi
	Nước đi qua khoảng không gian giữa các tế bào đến lớp tế bào nội bì và xuyên qua tế bào này vào mạch gỗ.
	Nước đi qua tế bào chất, qua không bào, sợi liên bào, qua tế bào nội bì rồi vào mạch gỗ của rễ.
	0.5 

	
	Tốc độ dòng nước
	Tốc độ di chuyển của nước nhanh.
	Tốc độ di chuyển của nước chậm.
	0.5

	
	Kiểm soát chất hòa tan
	Các chất khoáng hòa tan không được kiểm soát chặt chẽ.
	Các chất khoáng hòa tan được kiểm tra bằng tính thấm chọn lọc của màng sinh chất.
	0.5

	b.
	Vai trò của đai caspari:

Đai caspari được cấu tạo bằng suberin, là chất không thấm nước nên ngăn không cho nước và các chất khoáng hòa tan đi qua phần gian bào. Do vậy, đai caspari cùng lớp tế bào nội bì kiểm soát các chất hòa tan và lượng nước đi vào mạch dẫn, ngăn không cho nước đi ngược trở lại.
	0.5


Câu 2. (2,0 điểm) 

Sơ đồ hình 1 mô tả một quá trình sinh lí diễn ra ở một nhóm thực vật tại hai không gian (I), (II). 






(I)                                     (II)

            Hình 1

Hãy cho biết: 


a) Tên nhóm thực vật diễn ra quá trình sinh lý trên? Nhóm thực vật trên sống trong điều kiện ngoại cảnh như thế nào?


b) Các chất tương ứng với chú thích (1), (2), (3), (4) và không gian (I), (II).

c) Nếu trồng nhóm thực vật trên ở nơi khí hậu ôn hòa, nhiệt độ và ánh sáng vừa phải thì chúng có tổng hợp chất hữu cơ theo con đường như sơ đồ Hình 1 không? Tại sao?

	Câu 2
	Nội dung
	Điểm

	a.
	- Tên nhóm thực vật: C4

- Điều kiện ngoại cảnh: Nhiệt đới và cận nhiệt đới, cường độ ánh sáng mạnh, nồng độ CO2 thấp.
	0.25
0.25

	b.
	· Tên các chất:

+ (1): Axit ôxalôaxetic

+ (2): Axit malic

+ (3): Axit piruvic

+ (4): Phôtpho enolpiruvat
Chú thích đúng  một trường hợp đạt 0.125

- Không gian:

(I) Tế bào mô giậu.

(II) Tế bào bao bó mạch
	0.5

0.25

0.25

	c.
	Nếu đưa chúng về trồng nơi khí hậu ôn hòa, nhiệt độ và ánh sáng vừa phải thì chúng vẫn tiến hành cố định CO2 theo con đường như trên.

- Vì đây là đặc điểm thích nghi đặc trưng cho từng loài đã hình thành qua quá trình chọn lọc tự nhiên.
	0.25
0.25


Câu 3. (2,0 điểm) 

Một nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm như sau: Lấy 3 bình thủy tinh (A, B, C) dung tích như nhau, phù hợp với mục đích thí nghiệm, mở nắp các bình và lắc đều. Cho vào mỗi bình cùng 1 lượng Ca(OH)2 có thể tích và nồng độ xác định. 

Bình A: Đậy nắp để nguyên ở điều kiện phòng. 

Bình B: Đưa vào bình một cây X, được cung cấp đủ nước, rồi đậy nắp, đặt trong điều kiện chiếu sáng thích hợp.

Bình C:  Đưa vào bình một cây Y thuộc cùng 1 loài, có cùng diện tích lá, cùng độ tuổi với cây X ở bình B, được cung cấp đủ nước, rồi đậy nắp, che tối.

Sau 30 phút, bỏ mẫu cây ở bình B và C đi, xác định ngay lượng CO2 trong cả 3 bình bằng phương pháp chuẩn độ với dung dịch HCl. Kết quả lượng HCl đã sử dụng cho chuẩn độ ở các bình thí nghiệm là 26,25ml, 20ml và 19,25ml.

a) Mục đích của thí nghiệm trên là gì?

b) Hàm lượng HCl dùng để chuẩn độ ở mỗi bình A, B, C tương ứng là bao nhiêu? Giải thích.

c) Đưa cây X vào 1 bình thí nghiệm khác có điều kiện chiếu sáng và nồng độ CO2 như bình B nhưng hàm lượng O2 cao hơn 6%. Hãy cho biết cường độ quang hợp của cây X sẽ thay đổi như thế nào so với khi ở bình B? Giải thích.

	Câu 3
	Nội dung
	Điểm

	a.
	Mục đích thí nghiệm trên là để xác định cường độ hô hấp cũng như cường độ quang hợp của cây thí nghiêm dựa vào hàm lượng CO2 mà cây giải phóng ra hoặc hấp thụ vào trên 1 đơn  vị diện tích lá trong môt đơn vị thời gian(CO2/dm2/h).
	0.25

	b.
	- Hàm lượng HCl dùng để chuẩn độ ở mỗi bình là: bình A-20ml, bình B- 26,25ml, bình C-19,25ml.

- Giải thích:

+ Bình A là bình đối chứng (không có cây thí nghiệm) nên chỉ có CO2 của không khí ở trong bình. Ở bình B, cây được chiếu sáng nên có quá trình quang hợp, do đó lượng CO2 sẽ thấp hơn so với bình A. Ở bình C, cây thực hiện quá trình hô hấp tạo CO2 . Vì vậy, lượng CO2 trong bình C sẽ cao hơn bình A. 
+ Khi lượng CO2 trong bình càng nhiều, lượng HCl dùng chuẩn độ Ca(OH)2 dư sẽ càng ít. Do đó, lượng HCl ở bình A, B, C lần lượt là 20ml; 26,25ml; 19,25ml. 
	0.75
0.25

0.25

	c.
	Nếu cây X là cây C3 thì việc tăng hàm lượng O2 sẽ làm giảm cường độ quang hợp vì cây C3 có hô hấp sáng, khi tăng hàm lượng O2 sẽ làm tăng hô hấp dẫn đến giảm hiệu quả quang hợp. Nếu cây X là cây C4 hay CAM việc tăng hàm lượng O2 không ảnh hưởng đến cường độ quang hợp.
	0.5


Câu 4. (2,0 điểm) 


a) Có một loại hoocmôn thực vật được sinh ra chủ yếu ở lá, rễ và được vận chuyển đi khắp cơ thể. Chất này có nhiều trong lá, hạt, củ, chồi đang nảy mầm, trong hạt và quả đang hình thành. Hãy viết tên hoocmôn,vai trò sinh lý của hoocmôn đó?


b) Một cây ngày dài có độ dài ngày tiêu chuẩn là 14 giờ sẽ ra hoa. Xét quang chu kỳ sau: 13 giờ chiếu sáng/ 5 giờ trong tối/ bật sáng trong tối/ 6 giờ trong tối. Cây đó có thể ra hoa trong quang chu kỳ trên được không? Vì sao?


c) Thế nào là quá trình thụ tinh kép? Thụ tinh kép xảy ra ở nhóm thực vật nào? Một cây có bộ nhiễm sắc thể 2n = 48 thì nội nhũ có bộ nhiễm sắc thể bằng bao nhiêu?

	Câu 4
	Nội dung
	Điểm

	a. 
	Tên hoocmôn: Gibêrelin
Vai trò sinh lý: 

+ Kích thích phân bào và tăng kéo dài của tế bào.

+ Kích thích sinh trưởng chiều cao của thân và lóng.

+ Kích thích sự nảy mầm của củ, hạt và thân ngầm.

+ Thúc đẩy sự ra hoa và lớn lên của quả, tạo quả không hạt.
	0.25
0.5

	b. 
	- Trong điều kiện quang chu kỳ trên, cây ra hoa được.
Vì :

- Thời gian ban đêm là thời gian quyết định quá trình ra hoa của cây.
- Đêm dài 11 giờ tối thành hai đêm ngắn: 5 giờ tối, 6 giờ tối.
	0.25
0.25

	c. 
	- Thụ tinh kép là quá trình thụ tinh trong đó cả hai giao tử đực đều tham gia thụ tinh.

+ Giao tử đực thứ nhất kết hợp với noãn tạo thành hợp tử.

+ Giao tử đực thứ hai kết hợp với nhân lưỡng bội ở trung tâm của túi phôi hình thành nên nhân tam bội.

- Thụ tinh kép có ở thực vật hạt kín.

- Nội nhũ có bộ nhiễm sắc thể là: 3n = 72.


	0.25
0.25

0.25


Câu 5. (2,0 điểm) 
a) Cấu tạo bộ hàm của trâu phù hợp với việc lấy và nghiền thức ăn như thế nào?
b) Sau một cơn mưa lớn, giun đất thường chui lên mặt đất. Bằng kiến thức hô hấp ở động vật em hãy giải thích hiện tượng trên.

	Câu 5
	Nội dung
	Điểm

	a.
	-Thức ăn của trâu: Cỏ có ít chất dinh dưỡng, nhiều chất xơ, nên trâu phải ăn nhiều và phải nhai kỹ.

- Cấu tạo phù hợp:

+ Hàm trên không có răng, thay vào đó là tấm sụn lớn để giữ và bứt cỏ nhanh, nhiều.

+ Xương hàm to, răng có bản rộng, thô để dễ nghiền thức ăn.

+ Góc quai hàm mở chiều trái phải để nghiền thức ăn.

	0.25
0.25

0.25

0.25

	b.
	- Giun đất cần giữ cho da chúng ẩm để trao đổi khí, nhưng chúng cần không khí phía ngoài lớp da ẩm này.

- Nếu chúng ở trong môi trường đất ngập nước chúng sẽ bị ngạt vì chúng không thể thu được nhiều oxi từ nước như từ không khí.


	0.5
0.5


Câu 6. (2,0 điểm) 


a) Khi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn ở người, các phát biểu sau đây là đúng hay sai? Giải thích.
(I) Máu chảy trong động mạch luôn là máu đỏ tươi và giàu O2.

(II) Tiết diện của mao mạch nhỏ nên máu lưu thông tại mao mạch có vận tốc lớn nhất.

(III) Hệ tuần hoàn hở chỉ thích hợp cho động vật có kích thước nhỏ.

(IV) Khi từ đồng bằng lên vùng núi cao, số lượng hồng cầu trong máu giảm, gan sẽ tiết ra chất erythrôpôiêtin tác động đến lách làm tăng quá trình tạo hồng cầu.

b) Ở trẻ em, nhịp tim đo được là 120-140 lần /1 phút. Theo em, thời gian của một chu kì tim ở trẻ em tăng hay giảm so với người lớn? Giải thích. Giả sử đo được nhịp tim của một em bé là 120 lần/ phút. Căn cứ vào chu kì chuẩn ở người trưởng thành, hãy tính thời gian của các pha trong 1 chu kì tim của em bé đó.

	Câu 6
	Nội dung
	Điểm

	a. 
	(I). Sai. Máu trong động mạch phổi là máu đỏ thẫm, giàu CO2.

(II). Sai. Máu lưu thông tại mao mạch với vận tốc thấp nhất . 

(III). Đúng. Ở hệ tuần hoàn hở, máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp nên máu không đi xa đến các cơ quan và bộ phận ở xa tim nên chỉ thích hợp cho động vật kích thước cơ thể nhỏ.

(IV). Sai. Khi lên núi cao, phân áp O2 giảm → giảm khả năng kết hợp và phân li của Hemoglobin với O2, hồng cầu vận chuyển được ít O2 hơn → để đáp ứng nhu cầu O2 của cơ thể, thận (là chủ yếu) và gan sẽ tiết ra hoocmôn erythropoietin tác động đến tủy xương làm tăng quá trình tạo hồng cầu.
	0.25
0.25

0.25

0.25

	b. 
	- Giảm.

- Giải thích:

Thời gian của 1 chu kì tim ở trẻ em: 60s:120= 0,5s

0,5s  <  0,8s  -> thời gian của 1 chu kì tim ở trẻ em giảm

-Ta có tỉ lệ co tâm nhĩ: co tâm thất: dãn chung = 1 : 3 : 4

Suy ra , ở trẻ em: Co tâm nhĩ:0,1s; co tâm thất: 0,15s; dãn chung 0,25s.
	0.25
0.25

0.5


Câu 7. (2,0 điểm) 

a) Ở người bình thường, khi ăn nhiều đường hay ít đường thì hàm lượng đường trong máu vẫn luôn ổn định. Hãy nêu:

- Tên 2 hoocmôn chính tham gia điều hòa hàm lượng đường huyết. 

- Nguồn gốc và chức năng cơ bản của 2 hoocmôn đó.

b) Một người do ăn mặn và uống nước nhiều nên cơ thể đã tiếp nhận một lượng NaCl và H2O vượt quá nhu cầu của nó. Hãy cho biết ở người này:

- Huyết áp và thể tích nước tiểu có thay đổi không? Vì sao?

- Hàm lượng aldosteron trong máu có thay đổi không? Vì sao?

	Câu 7
	Nội dung
	Điểm

	a.
	- Hai hoocmôn đó là insulin và glucagon.

- Insulin có nguồn gốc từ tế bào β của tụy đảo, kích thích quá trình hấp thu glucozơ vào tế bào để tạo thành glicogen.

- Glucagon: có nguồn gốc từ tế bào α của tụy đảo, phân hủy glicogen thành glucozơ.

	0.5
0.25

0.25

	b.
	- Huyết áp và lượng nước tiểu cũng gia tăng. Lý do là ăn mặn và uống nhiều nước dẫn đến thể tích máu tăng làm tăng huyết áp. Huyết áp tăng làm gia tăng áp lực lọc ở cầu thận dẫn đến làm tăng lượng nước tiểu. 

- Hàm lượng aldosteron trong máu không thay đổi vì aldosteron được tiết ra khi áp suất thẩm thấu của máu tăng hoặc khi thể tích máu giảm.
	0.5
0.5


Câu 8. (2,0 điểm) 

 Hình 2 dưới đây mô tả các thành phần của hệ thần kinh


a) Dựa vào hình 2 trên, em hãy cho biết: 
- Tế bào thần kinh M có chức năng gì? 
- Hình 2 liên quan đến một loại cung phản xạ, cung phản xạ này điều khiển loại phản xạ nào và nêu tầm quan trọng của loại phản xạ đó trong cơ thể?

b) Ở người bị bệnh nhược cơ (cơ không co được), xét nghiệm hóa sinh cho thấy Axêtylcolin vẫn tồn tại bình thường trong xinap. Theo em nhiều khả năng nhất nguyên nhân gây nên bệnh này là gì? Giải thích.
	Câu 8
	Nội dung
	Điểm

	a.
	- Tế bào thần kinh M kết nối các tế bào thần kinh với nhau.

- Cung phản xạ trên điều khiển loại phản xạ không điều kiện, có trung tâm phản ứng là tủy sống. 

- Vai trò: Giúp cơ thể phản ứng nhanh chóng với các tác nhân kích thích từ môi trường.


	0,25

0,25

0,25



	b.
	- Người bệnh bị đột biến gen tổng hợp prôtêin thụ thể ở màng sau xinap. 
* Giải thích: Quá trình co cơ được điều khiển bởi quá trình truyền xung thần kinh giữa các tế bào với nhau, tín hiệu được truyền qua xinap. 
-  Xung thần kinh đến chùy xinap: làm thay đổi tính thấm của màng với ion Ca2+ 
[image: image1.wmf]®

 Ca2+ ồ ạt vào chùy xinap làm vỡ bóng xinap giải phóng axêtylcolin, chất này chuyển từ màng trước
[image: image2.wmf]®

 khe xinap 
[image: image3.wmf]®

 được prôtêin thụ thể trên màng sau nhận tín hiệu sang tế bào tiếp theo. 

- Xét nghiệm có Axêtylcolin chứng tỏ khả năng không có thụ thể trên màng sau xinap.
	0, 5

0,25

0,25

0,25


Câu 9. (2,0 điểm) 

a) Trả lời các câu hỏi sau liên quan đến sinh sản ở động vật?

- Nêu khái niệm sinh sản hữu tính ở động vật?

- Nếu một loài động vật lưỡng tính tự thụ tinh, con sinh ra có thể khác cơ thể mẹ được không? Giải thích?

b) Có bao nhiêu màng đệm và bao nhiêu túi ối được hình thành trong được hợp mang thai song sinh dính liền nhau? Giải thích.

	Câu 9
	Nội dung
	Điểm

	a.
	- Sinh sản hữu tính là kiểu sinh sản có sự hình thành và hợp nhất giao tử đực đơn bội và giao tử cái đơn bội tạo thành hợp tử, hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
- Có. 
Vì:

+ Đây là quá trình sinh sản hữu tính.

+ Trong quá trình giảm phân tạo giao tử, có sự phân ly độc lập và tái tổ hợp gen giữa các nhiễm sắc thể.

+ Trong quá trình thụ tinh, có sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các giao tử.

Do đó cá thể con sinh ra sẽ khác với cá thể mẹ.
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	b.
	- 1 màng đệm 

- 1 túi phôi.

Giải thích:

- Cặp song sinh cùng trứng dính nhau là do chúng tách rời nhau quá muộn, sau khi một phần của phôi được hình thành (đó là phần chung của cặp song sinh).

- Vào thời gian này, màng đệm và túi ối đã được hình thành nên chỉ có một.
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Câu 10. (2,0 điểm) 

a) Nếu vai trò của hoocmôn FSH và LH trong cơ chế điều hoà quá trình sinh trứng và sinh tinh ở động vật ?

b) Động vật có vú có chu kỳ kinh nguyệt không? Giải thích.

c) Nếu người phụ nữ bắt đầu uống Ơstrogen và progesterone ngay sau khi bắt đầu chu kỳ kinh mới sẽ có tác dụng gì tới quá trình rụng trứng? Giải thích.

	Câu 10
	Nội dung
	Điểm

	a.
	- Vai trò của FSH và LH trong cơ chế điều hoà sinh trứng:

+ FSH kích thích nang trứng phát triển và tiết ra ơstrôgen.

+ LH làm trứng chín, rụng và tạo thể vàng. 

- Vai trò của FSH và LH trong cơ chế điều hoà sinh tinh:

+ FSH kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng.

+ LH kích thích tế bào kẽ tiết ra hoocmôn testostêron. 
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	b.
	- Có hoặc không tùy vào nhóm động vật.

- Ở người và một số linh trưởng khác: Có chu kỳ kinh nguyệt.
Vì niêm mạc tử cung sẽ dày lên trước khi rụng trứng. Nếu trứng không được thụ tinh niêm mạc tử cung sẽ bong ra tạo thành kinh nguyệt.
- Ở các loài động vật có vú khác( trừ người và một số linh trưởng): Không có chu kỳ kinh nguyệt.
Vì nếu trứng không được thụ tinh thì tử cung sẽ tái hấp thu lại niêm mạc và không có dịch máu chảy ra ngoài.
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	c.
	- Khi uống Ơstrogen và progesterone ngay sau khi bắt đầu chu kỳ kinh mới sẽ có tác dụng ngăn cản sự rụng trứng.

Giải thích:

 - Khi uống Ơstrogen và progesterone sẽ tác động phản hồi ngược lên vùng dưới đồi làm ức chế giải phóng GnRH.

- Tuyến yên giảm tiết FSH và LH , ngăn sự rụng trứng.
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---------- HẾT ----------
                  (1)            (2)


                     





CO2




















CO2





Canvin





(4)





 (3)





 (4)





(3)





Hình 2








                                                                                                                                Trang 7/3

_1709105004.unknown

_1709105005.unknown

_1709105003.unknown

